
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 72 9009 SSD độ III

17 2 33 ĐT UXTC 10 tuần + UBT (P) 16cm

17 3 45 0000 NXTC 12tuần

18 4 79 ĐT UBT(P) 19cm

18 5 45 2022 Adenomyose

18 6 44 3023 UXTC 14 tuần

19 7 60 3003 CIN 3

19 8 49 4004 UXTC 20 tuần

19 9 45 2002 UBT (T) 8 cm/VMC

19 10 25 0010 UBT(T) 15cm

11 48 2012 UBT (P) 9cm

12 43 2002 NXTC 15tuần

13 40 1001 NXTC 14tuần

21 14 0

4 15 0

4 16 0

17 1 39 ĐT U hạ vị > 30cm

17 2 51 3003 UXTC 24 tuần

17 3 32 2012 NXTC 12tuần

18 4 28 2012 UBT(T) 23cm

18 5 49 3033 UXTC 15 tuần

18 6 46 3003 UXTC 18 tuần

18 7 38 3013 NXTC 14tuần

19 8 67 8007 UBT (T) 6 cm

19 9 49 1001 UXTC 12 tuần

19 10 46 1011 UXTC 14 tuần

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

H.HIỆP + THU BA + HUY.SB

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + KIM HUỆ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.P.MAI + BÍCH TY + HÀO.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + HÀO.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + CHỌN + AN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + ÁNH.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + KIM HUỆ.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

TR.THẢO + ĐOAN + PHAN HÀ.SB

TR.THẢO + ĐOAN + PHAN HÀ.SB

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + D.PHƯỢNG

THÁI HÀ + HỒ HOA + D.PHƯỢNG

HỒ HOA + D.PHƯỢNG + ĐÀO HÀ.SB    

T.HÒA + HUỲNH HẢI + TR.LOAN

T.HÒA + HUỲNH HẢI + TR.LOAN

T.HÒA + HUỲNH HẢI + TR.LOAN

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP   

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + PP (T)

Bóc u, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 12/11/2012 đến ngày 18/11/2012 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

HOÀNG THỊ TRIỀU

LÊ THỊ BÉ TƯ

DƯƠNG THỊ LÙNG

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN THỊ ÁNH MAI

NGÔ THỊ NGỌC ANH

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THU HÀ

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ HOÀNG YẾN

ĐOÀN THỊ GIẤY

LÊ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ DỚT

TRẦN THỊ SƠN

PHAN THỊ CẨM TRÚC

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ CHÂU

LỖ NGỌC LINH

HỒ DIỆP MỸ TRÂN

ĐỖ THỊ TRĂM

NGUYỄN THỊ AN

9644

9714

9637

9630

9881

9709

9652

9827

9620

9699

SHC

8759

9912

9552

9772

9800

9579

1210b

9701

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9731

8857

9638

9619

PM

Ngày: 12/11/2012 

Ngày: 13/11/2012 

9617



19 11 39 2002 UBT(P) 14cm

12 46 3013 TSPTĐHNMTC + UXTC 14 tuần

13 34 ĐT NXTC 10tuần + LNMTC 2BT  8cm

4 14 0

4 15 0

17 1 57 100010 CIN 3

17 2 28 0010 UBT  12cm

17 3 35 1001 NXTC 12 tuần

17 4 49 6016 UXTC 16 tuần

17 5 41 1001 NXTC 12 tuần/VMC

18 6 38 2002 U hạ vị 19cm/VMC 2 lần

18 7 31 1001 NXTC 20tuần

19 8 32 0000 U hạ vị 15cm

19 9 51 3003 UXTC 20 tuần

19 10 49 5025 UXTC 14 tuần

19 11 49 2012
UXTC 16 tuần

19 12 43 0010 UXTC 20 tuần

13 49 3013
UXTC 14 tuần

4 14 0

4 15 0

17 1 67 2002 UBT (T) 10 cm

17 2 50 3013 UXTC 14 tuần/Tiểu đường, VMC

17 3 41 ĐT UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 4 19 ĐT U hạ vị 12 cm

18 5 47 1001 UXTC 16 tuần

18 6 48 3033 UXTC 15 tuần

18 7 44 1001 NXTC 14tuần

19 8 52 2012 UBT (P) 10cm

19 9 49 3023 UXTC 22 tuần/VMC 3 lần

19 10 44 0000 UXTC 16 tuần

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG 

VIỆT THANH + BPNGA + KIM CHÂU.CK.PNT

NHÀN + Đ.TRỌNG + THIÊNTHANH

NHÀN + Đ.TRỌNG + THIÊNTHANH

V.HÒA + X.TRANG1 + LĨNH.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + LĨNH.SB

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

H.HIỆP + A.THƯ2 + KHỎE.SB

DỰ BỊ    

BS SẢN A + CHI.TT + DUNG.SB(S)

BS SẢN A + HÀ.TT + EM.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + KIM CHÂU.CK.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + KIM CHÂU.CK.PNT

B.HẢI + THANH THÚY + MẪN.SB

B.HẢI + THANH THÚY + MẪN.SB

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + ĐEM

THU NGUYỆT + ĐEM + VŨ HUYỀN.SB

THU NGUYỆT + ĐEM + VŨ HUYỀN.SB

H.HIỆP + A.THƯ2 + KHỎE.SB

BS SẢN A + CHI.TT + DẦU.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

Q.HIẾU + TRÍ 2 + LY.SB

Q.HIẾU + TRÍ 2 + LY.SB

H.HIỆP + THU BA + HUY.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS SẢN A + HÀ.TT + CHI.SB(S)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp   

PHẠM THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM SƯƠNG

BÙI THỊ KIM HẠNH

ĐÀO THỊ HÀ

PHAN THỊ THÙY DUNG

TÔ THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ ĐỆ

HỒ THỊ MỸ LỆ

PHẠM THỊ DIỆN

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

DƯƠNG THỊ ĐẸP

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ TÉM

NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

TRẦN NGỌC LỆ

LÊ THỊ CHUYÊN

PHAN THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

CAO THỊ CHUYỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ HIỀN

LÊ THỊ THIẾP

BÙI THỊ THU THỦY

PHAN THỊ BỘI

NGUYỄN THÚY LAN

PHẠM THỊ LUYÊN

9753

9762

9868

9693

9861

1305B

9814

9423

9705

9733

9703

9708

9818

9736

9748

6449

9865

9911

9936

9792

9766

1220B

9866

9641

9561

9780

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/11/2012 

Ngày: 15/11/2012 



11 50 0000 UBT (P) 7cm

12 44 1011 UXTC 14 tuần

4 13 0

4 14 0

17 1 52 2002 U quái BT(P) 19cm/VMC 2 lần

17 2 22 ĐT U hạ vị 14cm

17 3 51 ĐT UBT (P) 7cm

17 4 42 2002 NXTC 14 tuần

18 5 53 3053 UXTC 14 tuần

18 6 49 4014 UXTC 16 tuần

18 7 36 2002 NXTC 14 tuần

19 8 53 2012 UXTC 16 tuần

19 9 49 2002 UBT 2bên 10cm

19 10 43 2012 UXTC 14 tuần

19 11 51 4014 UBT(P) 15cm

19 12 39 2002 NXTC 15tuần

13 47 ĐT UXTC 16 tuần

14 47 4014 UBT (P) 9cm

4 15 0

4 16 0

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS SẢN A + NHƯ ANH + HOÀN.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + HOÀNG.SB(C)

DIỄM TUYẾT + H. PHƯƠNG + ĐÀO LOAN.SB  

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + LONG.SB

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + LONG.SB

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + LONG.SB

Q.TUẤN + MỸ GÁI + HOÀI PHONG.TT

Q.TUẤN + MỸ GÁI + HOÀI PHONG.TT

THU THỦY + KIM CHI + HỒNG LOAN

THU THỦY + KIM CHI + HỒNG LOAN

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + HÀ LOAN.SB  

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + HÀ LOAN.SB       

DIỄM TUYẾT + H. PHƯƠNG + ĐÀO LOAN.SB 

DIỄM TUYẾT + H. PHƯƠNG + ĐÀO LOAN.SB 

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS SẢN A + VĂN + HIỆP.SB (S)

BS SẢN A + ANH TUẤN + GỨT.SB(C)

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 9 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

PHẠM THỊ THỦY

LAO THỊ KIỀU CHINH

LÊ THỊ NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

HÀ THỊ NGỌC LÂM

NGÔ THỊ THỦY

HUỲNH THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NỮ

BN SẢN A

PHAN THỊ CHÍNH

TRẦN THỊ VIÊN

KHƯU THỊ CHƠN

NGUYỄN THỊ MAI

PHẠM THỊ QUÊ

LÊ NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THỊ TUYẾT

BN SẢN A

9843

9764

9799

9755

9752

9686

9746

9742

9280

9725

9908

9951

9763

9775

9427

9696

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/11/2012 


